
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

Số: 31/QĐ-SKHCN             Đắk Nông, ngày 30 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh 

xăng, dầu DO, dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ  Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 

2007; 

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính 

phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng, sản 

phẩm hàng hóa; 

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 

19/10/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

Luật Đo lường; 

Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường; 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu 

thông trên thị trường; 
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Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 

2; 

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND, ngày 28/12/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày10/5/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-SKHCN ngày 28/3/2023 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh xăng, dầu DO, dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung kiểm tra nhà nước về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt 

trong trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng kiểm tra: 

- Phương tiện đo (cột đo xăng, dầu; ca đong, bình đong); 

- Hàng hóa là xăng, dầu DO (nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh học); 

dầu nhờn động cơ đốt trong. 

2. Nội dung kiểm tra: 

2.1. Nội dung kiểm tra về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa: 

- Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy của 

hàng hóa, ghi thông tin cảnh báo; 

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng; 

- Lấy mẫu thử nghiệm chất lượng hàng hóa khi cần thiết. 
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2.2. Kiểm tra về đo lường: 

2.2.1. Nội dung kiểm tra đối với phương tiện đo: 

- Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc phê duyệt 

mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định; 

- Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện với quy định về thể hiện yêu cầu 

kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu 

kèm theo; 

- Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường 

do cơ sở sản xuất, nhập khẩu công bố hoặc do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng ban hành. 

2.2.2. Nội dung kiểm tra đối với phép đo: 

- Kiểm tra, xác định sự phù hợp của phương tiện đo, phương pháp đo đã 

sử dụng và điều kiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường; 

- Kiểm tra việc thực hiện các điều kiện để người có quyền và nghĩa vụ 

liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo lượng hàng 

hóa; 

- Kiểm tra sai số của kết quả phép đo, phương tiện đo so với giới hạn sai 

số cho phép; 

- Các hồ sơ đảm bảo đo lường. 

3. Cơ sở được kiểm tra:  

Các cơ sở kinh doanh xăng, dầu DO, dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa 

bàn tỉnh Đăk Nông (Có danh sách kèm theo). 

4. Hình thức kiểm tra: Thường xuyên. 

5. Chế độ kiểm tra: Theo kế hoạch. 

6. Thời gian kiểm tra:  

Từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023.  

7. Phương tiện: Sử dụng xe công vụ của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh xăng, dầu DO, dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông gồm có các ông, bà có tên sau đây: 

1. Bà Nguyễn Thị Hiến, Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Trưởng đoàn; 

2. Ông Trần Bảo Ngọc, Chuyên viên chính Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng - Thành viên; 
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3. Ông Phan Văn Hiển, Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng – Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Văn Tùng, Cán sự Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng – Thành viên. 

Điều 3. Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên 

đoàn kiểm tra có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về đo lường, chất 

lượng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của kết quả kiểm tra. 

Đối tượng liên quan có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu của đoàn kiểm tra, có quyền 

khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, các ông (bà) có tên tại Điều 2 và tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Website Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lưu Văn Đặng 

 



Phụ lục: danh sách các cơ sở 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày       /          /2023 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) 

 

I Huện Krông Nô 

1 

Công ty TNHH MTV TM XD  

Minh Hằng (Cửa hàng xăng dầu 

minh hằng) 

Xã Nam đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 

2 

Công ty TNHH MTV Đức Hoàn 

Krông Nô (Đại lý bán lẻ xăng dầu 

Công ty TNHH MTV Đức Hoàn 

Krông Nô) 

 Xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông 

3 

Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Quyết độ (Cửa hàng xăng dầu 

Quyết độ số 1) 

Xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông 

4 

Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Công Nga (Cửa hàng xăng dầu 

Công Nga) 

Xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông 

II Huyện Cư Jut 

5 
DNTN TM Tuấn Anh (Cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu Tuấn Anh cơ sở 4) 

Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh 

Đắk Nông 

6 DNTN xăng dầu Đình Quý 
Xã Cư Knia, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk 

Nông 

7 Công ty TNHH XD Duy Thanh 
Thị trấn EaTling, huyện Cư Jut, tỉnh 

Đắk Nông 

8 

Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Hoàng Thảo (Cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu Hoàng Thảo) 

Xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk 

Nông 

9 
DNTN TM Hào Hồng (Cửa hàng 

xăng dầu Hào Hồng) 
Xã EaPô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông 

10 
Công ty TNHH MTV DV Cao 

Khoa (Cửa hàng xăng dầu số 68) 

Xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk 

Nông 

11 

Công ty TNHH TMDV Đầu tư 

phát triển Trường Thành (CHXD 

Trường Thành) 

Xã Cư Knia, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk 

Nông 

12 
DNTN xăng dầu Quốc Vinh 

(CHXD Quốc vinh 4) 

Xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk 

Nông 

III Huyện Đắk Mil 

13 
Công ty TNHH MTV Phúc Duy 2 

(Cửa hàng xăng dầu Phúc Duy) 

Xã Đức Mạnh huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

14 
DNTN TM Học Dung (Cửa hàng 

xăng dầu Học Dung) 

Xã Đắk N’Drot, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 
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15 

Công ty TNHH MTV Vận tải 

Thương mại xăng dầu Hồ Bảo 

Long (Cửa hàng xăng dầu Hồ Bảo 

Long 4) 

Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

16 
Công ty TNHH MTV Đại Ngọc 

Đắk Mil 

Xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

IV Huyện Đắk Song 

17 
Doanh nghiệp tư nhân Thoại 

Xuyến 

Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

18 

Công ty TNHH MTV XD Khánh 

Kiên (Cửa hàng xăng dầu Khánh 

Kiên) 

Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

19 
DNTN XD Thanh Thương (Cửa 

hàng xăng dầu Thanh Thương)  

Xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

20 
Công ty TNHH MTV Văn Cường 

(Cửa hàng xăng dầu Đầm Giỏ) 

Xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

21 Công ty TNHH MTV Hoàng Cúc 
Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 

22 
Công ty TNHH MTV Minh Ước 

(Cửa hàng xăng dầu Minh Ước) 

Xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

23 
Công ty TNHH Kiến Tạo (Cửa 

hàng xăng dầu Kiến Tạo) 

Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

24 

Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Tường Vi Đắk Nông (Cửa hàng 

xăng dầu Tường Vi) 

Xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

25 
DNTN Nghĩa Minh (Cửa hàng 

xăng dầu Nghĩa Minh) 

Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

26 
Công ty TNHH MTV XD Anh 

Khoa (CHXD Anh Khoa) 

Xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

27 DNTN Chứng Hường Thuận Hạnh  
Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

28 
Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu 

Mỹ Duyên 

Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

29 
Công ty TNHH DC-XD Việt Hoàn 

(Cửa hàng xăng dầu Việt Hoàn) 

Xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 
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30 

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ và 

Thương mại Hiệp Thu (Cửa hàng 

xăng dầu Hiệp Thu 2) 

Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

V Huyện Đắk R’Lấp 

31 DNTN xăng dầu Đức Khiêm  
Xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp, 

tỉnh Đắk Nông 

32 
Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Minh Quang 

Xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông 

33 DNTN xăng dầu Hoàng Tiến 
Xã Nhân đạo, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông 

34 

Công ty Cổ phần Thương mại xuất 

nhập khẩu hóa dầu Việt Nam (Cửa 

hàng 17-68) 

Xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông 

35 
Công ty TNHH MTV Hà Vy Tây 

Nguyên 

Xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông 

36 DNTN Hữu Phước  
Xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp, 

tỉnh Đắk Nông 

37 DNTN Tân Cương 
Xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp, 

tỉnh Đắk Nông 

38 
DNTN Ngọc Tuấn (Cửa hàng xăng 

dầu Hoàng Vũ 2) 

Xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông 

39 Công ty TNHH Nam Kiên Petro 
Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh 

Đắk Nông 

VI Huyện Tuy Đức 

40 
Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Tuấn Hiệp  

Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông 

41 

Công ty TNHH MTV TMXD Hiếu 

Thảo (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Hiếu Thảo) 

Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

42 DNTN xăng dầu Nga Giáp 
Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

43 

Công ty TNHH xăng dầu Xuân 

Quỳnh (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Xuân Quỳnh số 179) 

Xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông 
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VII Thành Phố Gia Nghĩa 

44 

Công ty TNHH Thiết bị Vật tư Đắk 

Nông (thuê Công ty TNHH Vật tư 

Đắk Nông)-Cửa hàng xăng dầu 

thiết bị vật tư Đắk Nông 

Phường Nghĩa Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

45 
Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông 

(Ptrolimex 75) 
Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
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